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Hydrocolacyl VD-21862-14 08/12/2019

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm 

Khánh Hòa

Prednisolon DĐVN IV

Tianjin Tianyao 

Pharmaceuticals 

Co., Ltd, China

No.19, Xinye 9th Street, 

West Area of Tianjin 

Economic-Technological 

Development Area 

(TEDA), Tianjin China

China

MEPOLY VD-21973-14 08/12/2019
Công ty cổ phần 

tập đoàn Merap

Neomycin 

Sulfate

EP 8.0/ EP 

9.0 /USP38/ 

USP 39

PHARMACIA & 

UP JOHN 

COMPANY 

Kalamazoo, Mi 49001-

0199, USA
USA

MEPOLY VD-21973-14 08/12/2019
Công ty cổ phần 

tập đoàn Merap

Polymycin B 

Sulfate

EP 8.0/EP 

9.0
BIOTIKA A.S

976 13 Slovenská Ľupča 

566  Slovak Republic
SLOVAKIA

MEPOLY VD-21973-14 08/12/2019
Công ty cổ phần 

tập đoàn Merap

Dexamethasone 

sodium 

phosphate

USP 36 -> 

USP 39

SYMBIOTEC 

PHARMALAB 

PVT. LTD

Plot No. 5,6,7&8 SEZ 

Phase-II, Pharma Zone, 

Pithampur Distt. Dhar - 

454774 (M.P.), India

INDIA

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU 

THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG ĐỢT 148

(Đính kèm công văn số      8473         /QLD-ĐK ngày  20     tháng     06      năm 2017      của Cục Quản lý Dược)

1



Tên thuốc

(1)

SĐK 

Ngày hết hạn SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên 

liệu, dạng muối 

…)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản xuất 
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ACTADOL 500        

viên nén bao 

phim

VD-21438-14 08/12/19

Cty CP Liên 

doanh DP 

Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Acetaminophen USP 30
Hebei Jiheng   - 

TQ 

No.8, Jiheng Road,Wuyi 

Country, Hengshui 

City,Hebei 053400

China

RHUMENOL 

FLU 500

Viên nén bao 

phim

VD -21439-14 08/12/19

Cty CP Liên 

doanh DP 

Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Acetaminophen USP 32
Mallinckrodt 

Chemical Limited

Hall Lane  Staveley 

Chesterfield Derbyshire 

S43 3RW, United 

Kingdom

United 

Kingdom

RHUMENOL 

FLU 500

Viên nén bao 

phim

VD -21439-14 08/12/2019

Cty CP Liên 

doanh DP 

Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Dextromethorpha

n HBr
USP 32

Dr. Reddy's 

Laboratories Limit

ed

7-1-27 Ameerpet , 

Hyderabad - 500 016, 

India

India

RHUMENOL 

FLU 500

Viên nén bao 

phim

VD -21439-14 08/12/2019

Cty CP Liên 

doanh DP 

Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Loratadin USP 32
Morepen Laborato

ries Ltd. 

416-418, Antriksh 

Bhawan, 22, Kasturba 

Gandhi Marg Delhi, 

Delhi, India

India

ACTADOL 500        

viên nén
VD-21960-14 08/12/2019

Cty CP Liên 

doanh DP 

Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Paracetamol DĐVN IV 

AnQiu Lu
’
 an 

Pharmaceutical 

Co., LTD

No. 35, Weixu North 

Road, Anqiu City, Shan 

Dong Province, China.

China
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http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=mallinckrodt%20chemical%20limited&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CFkQFjAE&url=http%3A%2F%2Finvesting.businessweek.com%2Fresearch%2Fstocks%2Fprivate%2Fsnapshot.asp%3FprivcapId%3D25614999&ei=jPMtULbUJan0mAWf5ICwDQ&usg=AFQjCNGkcCFD12tN4_6YADwx942unQkZRg
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=mallinckrodt%20chemical%20limited&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CFkQFjAE&url=http%3A%2F%2Finvesting.businessweek.com%2Fresearch%2Fstocks%2Fprivate%2Fsnapshot.asp%3FprivcapId%3D25614999&ei=jPMtULbUJan0mAWf5ICwDQ&usg=AFQjCNGkcCFD12tN4_6YADwx942unQkZRg
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=dr%20reddy's%20laboratories&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.vikreta2drl.com%2F&ei=GvAtUN6fEPHsmAXglIHQCw&usg=AFQjCNENSlotNoolZjl8guWsOi2YxVXlBA
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=dr%20reddy's%20laboratories&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.vikreta2drl.com%2F&ei=GvAtUN6fEPHsmAXglIHQCw&usg=AFQjCNENSlotNoolZjl8guWsOi2YxVXlBA
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=dr%20reddy's%20laboratories&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CF4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.vikreta2drl.com%2F&ei=GvAtUN6fEPHsmAXglIHQCw&usg=AFQjCNENSlotNoolZjl8guWsOi2YxVXlBA
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=morepen&source=web&cd=11&cad=rja&sqi=2&ved=0CGwQFjAK&url=http%3A%2F%2Fmorepen.lookchem.com%2Fabout.html&ei=fPQtUPzoFKmDmQX-uoC4Cg&usg=AFQjCNEzq-sV58YMUdA85bPt83NQR_n7dA
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=morepen&source=web&cd=11&cad=rja&sqi=2&ved=0CGwQFjAK&url=http%3A%2F%2Fmorepen.lookchem.com%2Fabout.html&ei=fPQtUPzoFKmDmQX-uoC4Cg&usg=AFQjCNEzq-sV58YMUdA85bPt83NQR_n7dA
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ERYTHROMIC

IN & NGHỆ   

Kem bôi da

VD-21961-14 08/12/2019

Cty CP Liên 

doanh DP 

Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Erythromicin 

Stearat
DĐVN IV

Linaria Chemical 

Thailand Ltd

309 Bangpoo Industrial 

Estate Soi 6C, Sukhumvit 

Road, Dhraksa, Muang 

Samutprakan, 10280, 

Thailand

Thailand

ERYTHROMIC

IN & NGHỆ   

Kem bôi da

VD-21961-14 08/12/2019

Cty CP Liên 

doanh DP 

Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Curcumin
QCVN 4-

2010-BYT

Ocimum 

Healthcare pvt.Ltd

33 Victoria 5,Amol 

Nagar, Sector 1 Naigaon 

East Thane 401201 

Maharashtra, India

India
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